
         PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOUBND HUYỆN ĐẮK SONG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG TH NGÔ GIA TỰ       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hình 

thức

 BDTX

Thời

 lượng

(tiết)

Hình 

thức

 BDTX

Thời

 lượng

(tiết)

Hình 

thức

 BDTX

Thời

 lượng

(tiết)

1 Trần Đăng Quân 10/2/1979 HT

Bồi 

dưỡng 

tập 

trung

40
Trực 

tuyến
40 tiết

Tự 

học 

thông 

qua 

tài 

liệu 

trên 

Intern

et

40 tiết
Hoàn thành

BDTX

2 Nguyễn Mạnh Hùng 16/2/1982 PHT

Bồi 

dưỡng 

tập 

trung

40
Trực 

tuyến
40 tiết

Tự 

học 

thông 

qua 

tài 

liệu 

trên 

Intern

et

40 tiết

3 Trịnh Thị Hằng Nga 31/7/1980 PHT

Bồi 

dưỡng 

tập 

trung

40
Trực 

tuyến
40 tiết

Tự 

học 

thông 

qua 

tài 

liệu 

trên 

Intern

et

40 tiết
Hoàn thành

BDTX

4 Nguyễn Thị Lan 16/8/1978 GV
GV

 tiểu học

Bồi 

dưỡng 

tập 

trung

40
Trực 

tuyến
40 tiết

Tự 

học 

thông 

qua 

tài 

liệu 

trên 

Intern

et

40 tiết
Hoàn thành

BDTX

5 Nguyễn Thị Thu Hà 28/2/1990 GV
Tiếng 

Anh

Bồi 

dưỡng 

tập 

trung

40
Trực 

tuyến
40 tiết

Tự 

học 

thông 

qua 

40 tiết
Hoàn thành

BDTX

6 Nguyễn Thị Hường 27/09/1976 GV
GV

 tiểu học

Bồi 

dưỡng 

tập 

trung

40
Trực 

tuyến
40 tiết

Tự 

học 

thông 

qua 

tài 

40 tiết
Hoàn thành

BDTX

                                                             Phụ lục 1

      TỔNG HỢP KẾT QUẢ BỒI BDTX CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2023 - 2024

Nội dung BDTX Kết quả xếp loại BDTX 

 (Kèm theo Công văn số 1085/SGDĐT - GDTXCTTT  ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Sở GDĐT)

Nội dung 3

Hoàn thành

BDTX

Không

hoàn thành

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Môn
Nội dung 1 Nội dung 2



7 Nguyễn Thị Cam 18/05/1974 GV
GV

 tiểu học

Bồi 

dưỡng 

tập 

trung

40
Trực 

tuyến
40 tiết

Tự 

học 

thông 

qua 

tài 

liệu 

trên 

Intern

et

40 tiết
Hoàn thành

BDTX

8 Hồ Thị Hoa 15/08/1973 GV
GV

 tiểu học

Bồi 

dưỡng 

tập 

trung

40
Trực 

tuyến
40 tiết

Tự 

học 

thông 

qua 

tài 

liệu 

trên 

Intern

et

40 tiết
Hoàn thành

BDTX

9 Trần Thị Nga 09/11/1988 GV
GV

 tiểu học

Bồi 

dưỡng 

tập 

trung

40
Trực 

tuyến
40 tiết

Tự 

học 

thông 

qua 

tài 

liệu 

trên 

Intern

et

40 tiết
Hoàn thành

BDTX

10 Trần Huy Hoàng 22/10/1987 GV GDTC

Bồi 

dưỡng 

tập 

trung

40
Trực 

tuyến
40 tiết

Tự 

học 

thông 

qua 

tài 

liệu 

trên 

Intern

et

40 tiết
Hoàn thành

BDTX

11 Hoàng Thị Lan 02/10/1982 GV
GV 

tiểu học

Bồi 

dưỡng 

tập 

trung

40
Trực 

tuyến
40 tiết

Tự 

học 

thông 

qua 

tài 

liệu 

trên 

Intern

et

40 tiết
Hoàn thành

BDTX

12 Phạm Thị Tâm 05/11/1990 GV
GV 

tiểu học

Bồi 

dưỡng 

tập 

trung

40
Trực 

tuyến
40 tiết

Tự 

học 

thông 

qua 

tài 

liệu 

trên 

Intern

et

40 tiết
Hoàn thành

BDTX



13 Lê Thị Thu Thủy 26/8/1995 GV
GV 

tiểu học

Bồi 

dưỡng 

tập 

trung

40
Trực 

tuyến
40 tiết

Tự 

học 

thông 

qua 

tài 

liệu 

trên 

Intern

et

40 tiết
Hoàn thành

BDTX

14 Nguyễn Thị Uyên My 23/02/1986 GV
GV 

tiểu học

Bồi 

dưỡng 

tập 

trung

40
Trực 

tuyến
40 tiết

Tự 

học 

thông 

qua 

tài 

liệu 

trên 

Intern

et

40 tiết
Hoàn thành

BDTX

15 Lê  Thúy Hằng 15/04/1987 GV
Âm nhạc

Bồi 

dưỡng 

tập 

trung

40
Trực 

tuyến
40 tiết

Tự 

học 

thông 

qua 

tài 

liệu 

trên 

Intern

et

40 tiết
Hoàn thành

BDTX

16 Hồ Thị Mai 10/02/1976 GV Mỹ thuật

Bồi 

dưỡng 

tập 

trung

40
Trực 

tuyến
40 tiết

Tự 

học 

thông 

qua 

tài 

liệu 

trên 

Intern

et

40 tiết
Hoàn thành

BDTX

17 Trần Đình Cương 02/12/1969 GV
GV

 tiểu học

Bồi 

dưỡng 

tập 

trung

40
Trực 

tuyến
40 tiết

Tự 

học 

thông 

qua 

tài 

liệu 

trên 

Intern

et

40 tiết
Hoàn thành

BDTX

18 Phan Thị Bích 08/03/1974 GV
GV

 tiểu học

Bồi 

dưỡng 

tập 

trung

40
Trực 

tuyến
40 tiết

Tự 

học 

thông 

qua 

tài 

liệu 

trên 

Intern

et

40 tiết
Hoàn thành

BDTX



19 Nguyễn Thị Dung 30/12/1972 GV
GV

 tiểu học

Bồi 

dưỡng 

tập 

trung

40
Trực 

tuyến
40 tiết

Tự 

học 

thông 

qua 

tài 

liệu 

trên 

Intern

et

40 tiết
Hoàn thành

BDTX

20 Phạm Thị Thu Hoài 13/03/1979 GV
GV

 tiểu học

Bồi 

dưỡng 

tập 

trung

40
Trực 

tuyến
40 tiết

Tự 

học 

thông 

qua 

tài 

liệu 

trên 

Intern

et

40 tiết
Hoàn thành

BDTX

21 Lương Thị Thu Hà 19/11/1980 GV
GV

 tiểu học

Bồi 

dưỡng 

tập 

trung

40
Trực 

tuyến
40 tiết

Tự 

học 

thông 

qua 

tài 

liệu 

trên 

Intern

et

40 tiết
Hoàn thành

BDTX

22 Trần Thị Thanh Hương 20/11/1989 GV
GV

 tiểu học

Bồi 

dưỡng 

tập 

trung

40
Trực 

tuyến
40 tiết

Tự 

học 

thông 

qua 

tài 

liệu 

trên 

Intern

et

40 tiết
Hoàn thành

BDTX

23 Trần Thị Hoa 05/11/1968 GV
GV

 tiểu học

Bồi 

dưỡng 

tập 

trung

40
Trực 

tuyến
40 tiết

Tự 

học 

thông 

qua 

tài 

liệu 

trên 

Intern

et

40 tiết
Hoàn thành

BDTX

24 Vũ Thị Nguyệt 08/08/1973 GV
GV

 tiểu học

Bồi 

dưỡng 

tập 

trung

40
Trực 

tuyến
40 tiết

Tự 

học 

thông 

qua 

tài 

liệu 

trên 

Intern

et

40 tiết
Hoàn thành

BDTX



25 Doãn Huy Hùng 25/03/1980 GV
GV

 tiểu học

Bồi 

dưỡng 

tập 

trung

40
Trực 

tuyến
40 tiết

Tự 

học 

thông 

qua 

tài 

liệu 

trên 

Intern

et

40 tiết
Hoàn thành

BDTX

26 Đỗ Đăng Công Hoàng 18/02/1990 GV
GV

 tiểu học

Bồi 

dưỡng 

tập 

trung

40
Trực 

tuyến
40 tiết

Tự 

học 

thông 

qua 

tài 

liệu 

trên 

Intern

et

40 tiết
Hoàn thành

BDTX

27 Hoàng Thị Thùy Trang 12/3/1998 GV
GV

 tiểu học

Bồi 

dưỡng 

tập 

trung

40
Trực 

tuyến
40 tiết

Tự 

học 

thông 

qua 

tài 

liệu 

trên 

Intern

et

40 tiết
Hoàn thành

BDTX

28 Nguyễn Thị Minh Trang 28/04/1990 GV
GV

 tiểu học

Bồi 

dưỡng 

tập 

trung

40
Trực 

tuyến
40 tiết

Tự 

học 

thông 

qua 

tài 

liệu 

trên 

Intern

et

40 tiết
Hoàn thành

BDTX

29 Nguyễn Thị Kim Trang 19/10/1992 GV
Tiếng 

Anh

Bồi 

dưỡng 

tập 

trung

40
Trực 

tuyến
40 tiết

Tự 

học 

thông 

qua 

tài 

liệu 

trên 

Intern

et

40 tiết
Hoàn thành

BDTX

30 Nguyễn Thị Xuyến 26/09/1977 GV
GV

 tiểu học

Bồi 

dưỡng 

tập 

trung

40
Trực 

tuyến
40 tiết

Tự 

học 

thông 

qua 

tài 

liệu 

trên 

Intern

et

40 tiết
Hoàn thành

BDTX



31 Nguyễn Thị Phương 20/06/1974 GV
GV

 tiểu học

Bồi 

dưỡng 

tập 

trung

40
Trực 

tuyến
40 tiết

Tự 

học 

thông 

qua 

tài 

liệu 

trên 

Intern

et

40 tiết
Hoàn thành

BDTX

32 Lê Thị Thắng 02/10/1968 GV
GV

 tiểu học

Bồi 

dưỡng 

tập 

trung

40
Trực 

tuyến
40 tiết

Tự 

học 

thông 

qua 

tài 

liệu 

trên 

Intern

et

40 tiết
Hoàn thành

BDTX

33 Trần Thị Vân 20/10/1970 GV
GV

 tiểu học

Bồi 

dưỡng 

tập 

trung

40
Trực 

tuyến
40 tiết

Tự 

học 

thông 

qua 

tài 

liệu 

trên 

Intern

et

40 tiết
Hoàn thành

BDTX

34 Vũ Thị Xưa 01/05/1968 GV
GV

 tiểu học

Bồi 

dưỡng 

tập 

trung

40
Trực 

tuyến
40 tiết

Tự 

học 

thông 

qua 

tài 

liệu 

trên 

Intern

et

40 tiết
Hoàn thành

BDTX

35 Lê Văn Bình 10/08/1969 GV
GV

 tiểu học

Bồi 

dưỡng 

tập 

trung

40
Trực 

tuyến
40 tiết

Tự 

học 

thông 

qua 

tài 

liệu 

trên 

Intern

et

40 tiết
Hoàn thành

BDTX

Tổng danh sách có:    CBQL: 03 người, giáo viên: 32 người

Hoàn thành BDTX: 35 người. Tỉ lệ: 100%

Không hoàn thành BDTX: 0. Tỉ lệ; 0 %

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đắk Môl, ngày 10 tháng 6 năm 2024

                             KT. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Mạnh Hùng


